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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
       Đọc văn bản sau:
	Đi học

	Hương rừng thơm đồi vắng

Nước suối trong thầm thì

Cọ xòe ô che nắng

Râm mát đường em đi

Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp

Đường xa em đi về

Có chim reo trong lá

Có nước chảy dưới khe

Thì thào như tiếng mẹ

Trường của em be bé

Nằm lặng giữa rừng cây

Cô giáo em tre trẻ

Dạy em hát rất hay

Mũ rơm thơm em đội

Hương cốm chen hương rừng

Mỗi lần em tới lớp

Hương theo em tới trường...


                 (Hoàng Minh Chính - Trích trong cuốn “65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi”-               NXB Kim Đồng 2022 - Trang 22,23)    
Trắc nghiệm (3,0 điểm): Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 6 và viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đó vào giấy làm bài thi

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
	A. Thơ bốn chữ           
	B. Thơ năm chữ                
	C. Thơ tự do                
	D. Thơ lục bát


Câu 2. Dòng nào sau đây nêu đúng đặc trưng thể loại của kiểu văn bản trên?
A. Văn bản bộc lộ tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trong một hình thức ngôn ngữ cô đọng, giàu nhạc điệu và hình ảnh
B. Văn bản kể lại một sự việc, một câu chuyện thú vị trong một hoàn cảnh cụ thể
C. Văn bản tái hiện những đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả
D. Văn bản thuật lại diễn biến của một sự kiện theo trình tự thời gian 
Câu 3. Những mùi hương nào được tác giả nói đến trong bài thơ?

	A. Hương cốm, hương hoa cỏ   
	B. Hương rừng, hương lúa mới

	C. Hương trái chín, hương đồng nội
	D. Hương cốm, hương rừng


Câu 4. Từ “Hôm qua” trong câu thơ “Hôm qua em đến trường” là:
	A. trạng ngữ chỉ nguyên nhân
	B. trạng ngữ chỉ mục đích

	C. trạng ngữ chỉ thời gian                                    
	D. trạng ngữ chỉ địa điểm


Câu 5. Hai câu thơ sau đây sử dụng biện pháp tu từ nào?
     Hương rừng thơm đồi vắng

  Nước suối trong thầm thì
	A. Nhân hóa                   
	B. So sánh                  
	C. Ẩn dụ                    
	D. Điệp ngữ


Câu 6. Nội dung chính của bài thơ trên là gì?
A. Khắc họa bức tranh thiên nhiên bình yên, tuyệt đẹp nơi rừng núi thơ mộng

B. Ca ngợi cô giáo trẻ yêu thương học trò, nhiệt huyết với nghề dạy học

C. Bộc lộ tình cảm yêu thiên nhiên, yêu trường lớp, yêu thầy cô của em bé vùng cao

D. Miêu tả hình ảnh người mẹ bận rộn nhưng luôn yêu thương, quan tâm tới đứa con bé nhỏ của mình

    

Trả lời các câu hỏi sau (3,0 điểm)
Câu 7. (1,0 điểm) Hãy chỉ ra các hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp mà em bé được chiêm ngưỡng trên con đường tới trường? 
Câu 8. (1,0 điểm) Em hãy nêu và phân tích tác dụng của các từ láy được sử dụng trong văn bản?
Câu 9. (1,0 điểm) Bài thơ đã bồi đắp cho em những tình cảm đẹp đẽ nào trong cuộc sống?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
      
Hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa) mà em thấy ấn tượng nhất tại ngôi trường em đang theo học.
----------------------Hết---------------------
	Họ và tên thí sinh: …………………………………………
	Họ tên, chữ ký GT 1: ………………………………………...

	Số báo danh: …………………………………………………...
	Họ tên, chữ ký GT 2: ………………………………………...
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	Hãy chỉ ra các hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp mà em bé được chiêm ngưỡng trên con đường tới trường?
	1,0

	
	
	- Các hình ảnh thiên nhiên:

+ Nước suối trong

+ Cọ xòe ô che nắng

+ Chim reo trong lá

+ Nước chảy dưới khe

+ Rừng cây xanh 

+ ...
* Lưu ý: Học sinh nêu được 3 hình ảnh cho 1,0 điểm; nêu 2 hình ảnh cho 0,75 điểm; nêu 1 hình ảnh cho 0,5 điểm.
	

	
	8
	Em hãy nêu và phân tích tác dụng của các từ láy được sử dụng trong văn bản?
	  0,5

  0,5

	
	
	- Chỉ ra các từ láy: thầm thì, thì thào, be bé, tre trẻ.

* Lưu ý: Học sinh trả lời được 3 từ láy cho 0,5 điểm; trả lời được 1, 2 từ cho 0,25 điểm.

- Tác dụng: 

+ Các từ láy tạo cho bài thơ nhịp điệu nhịp nhàng, làm cho cách diễn đạt của tác giả trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, ...

+ Góp phần thể hiện rõ vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên núi rừng cùng với hình ảnh sống động, đáng yêu của ngôi trường và cô giáo trẻ.

+ Gợi nhắc tình yêu thiên nhiên, yêu trường lớp, thầy cô.

Lưu ý: HS có thể diễn đạt linh hoạt bằng các từ ngữ khác, nếu hợp lí vẫn cho điểm tối đa. 
	

	
	9
	Bài thơ đã bồi đắp cho em những tình cảm đẹp đẽ nào trong cuộc sống?
	  1,0

	
	
	- Bài thơ bồi đắp cho em những tình cảm đẹp đẽ:

+ Yêu mến, gắn bó với mái trường;
+ Kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo;
+ Yêu thiên nhiên;

+ Yêu quê hương xứ sở;
+ Trân trọng, nâng niu những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp;
+ Thấu hiểu, yêu mến các bạn nhỏ vùng cao;
- …

Lưu ý: - Học sinh nêu được 1 ý cho 0,5 điểm. Trả lời được 2 ý trở lên cho 1,0 điểm.

- HS có nhiều cách diễn đạt khác, nếu hợp lí vẫn cho điểm tối đa
	

	
	
	
	

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
	 0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa) mà em thấy ấn tượng nhất tại ngôi trường em đang theo học.
	 0,25

	
	
	3. HS vận dụng các thao tác phù hợp để triển khai vấn đề hợp lí. Dưới đây là một số gợi ý:

  a. Mở bài:
- Giới thiệu sự kiện (không gian, thời gian, mục đích tổ chức sự kiện).
  b. Thân bài:
- Tường thuật diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian:
+ Những nhân vật tham gia sự kiện;
+ Tường thuật các hoạt động chính trong sự kiện, đặc điểm, diễn biến của từng hoạt động;
+ Chú ý tường thuật lại những hoạt động để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất;
- Xen lồng cảm xúc, đánh giá của người viết (Không bắt buộc);
III. Kết bài: 
- Nêu được ý nghĩa của sự kiện và cảm nghĩ của em về sự kiện. 
	  0,25

  2,5
 0,25

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp: 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	 0,25

	
	
	5. Sáng tạo: 

Bố cục mạch lạc, thuyết minh sinh động, sáng tạo.
	 0,25

	
	
	* Cách cho điểm chung:

+ 3,25 – 4,0 điểm: Đảm bảo tốt yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp thuyết minh, cách viết sinh động, bố cục rõ ràng, có kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
+ 2,25 – 3,0 điểm: Đảm bảo tốt yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp thuyết minh, cách viết sinh động, bố cục rõ ràng, còn mắc một số lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu.
+ 1,25 – 2,0 điểm: Đảm bảo tương đối tốt yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, làm đúng phương pháp thuyết minh, bố cục khá rõ ràng, còn mắc một số lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu.
+ 0,25 – 1,0 điểm: Có thuyết minh sự kiện nhưng thuyết minh sơ sài, lộn xộn, mắc nhiều lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu. 

+ 0 điểm: Thiếu hoặc sai hoàn toàn.


Chú ý:
- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
- Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu, không làm tròn.
-HẾT-
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